
STT Họ vè tên Gender(성별) Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Nguyễn Văn Lâm Nam 30/11/1999 10028505 Đà Nẵng

2 Phan Văn Khánh Nam 08/04/1999 10021438 Nghệ An

3 Nguyễn Thăng Thắng Nam 19/08/1995 10017958 Thanh Hóa

4 Nguyễn Văn Hùng Nam 10/11/1991 10011505 Phú Thọ

5 Phạm Văn Hòa Nam 20/10/1991 10002090 Hải Phòng

6 Vũ Ngọc Kiên Nam 05/09/1992 10000321 Hà Nội

7 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 12/07/1989 10048579 Bình Phước

8 Nguyễn Kim Hương Nữ 29/03/1989 10012894 Bắc Giang

9 Trần Thị Anh Nữ 19/05/1992 10017712 Thanh Hóa

10 Đặng Minh Đức Nam 07/01/1995 10000078 Hà Nội

11 Phạm Văn Quyền Nam 24/06/1986 10017953 Thanh Hóa

12 Dương Thị Kim Dung Nữ 15/09/1998 10012506 Vĩnh Phúc

13 Nguyễn Như Trang Nữ 23/01/1998 10028574 Nghệ An

14 Vũ Đình Đông Nam 16/08/1992 10019557 Thanh Hóa

15 Võ Nhật Thành Ngôn Nam 25/05/1985 10027189 Quảng Trị

16 Chu Văn Chiến Nam 21/01/1999 10018288 Thanh Hóa

17 Nguyễn Anh Tuấn Nam 01/10/1997 10018568 Thanh Hóa

18 Trần Văn Tuấn Nam 03/11/1989 10018388 Thanh Hóa

19 Nguyễn Văn Bình Nam 06/07/1993 10004389 Hưng Yên

20 Lãi Thế Chung Nam 29/09/1989 10023506 Hà Tĩnh

21 Nguyễn Quang Ngọc Nam 04/06/1992 10021074 Nghệ An

22 Nguyễn Hoàng Thường Nam 19/04/1987 10019407 Thanh Hóa

23 Vũ Bá Bình Nam 18/01/1987 10003258 Hải Dương

24 Lê Văn Đạt Nam 06/02/1985 10004448 Hưng Yên

25 Mai Hoàng Út Nam 21/08/1988 10035805 An Giang

26 Đoàn Thanh Truyền Nam 19/07/1993 10023760 Hà Tĩnh
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27 Nguyễn Văn Bảy Nam 01/08/1996 10007501 Ninh Bình

28 Nguyễn Viết Quân Nam 10/04/1995 10018412 Thanh Hóa

29 Nguyễn Thị Hoàng Nga Nữ 01/06/1994 10000007 Hà Nội

30 Lê Nguyễn Hồng Bảo Nam 15/07/1991 10033633 Lâm Đồng

31 Lê Văn Thịnh Nam 18/08/1987 10018207 Thanh Hóa

32 Hoàng Văn Tùng Nam 03/02/1991 10013205 Bắc Giang

33 Nguyễn Đăng Đồng Nam 02/04/1992 10017853 Thanh Hóa

34 Hoàng Đình Quân Nam 23/08/1990 10018135 Thanh Hóa

35 Nguyễn Văn Huy Nam 23/10/1994 10015060 Bắc Ninh

36 Nguyễn Văn Tầm Nam 25/11/1994 10023735 Hà Tĩnh

37 Phạm Văn Phi Nam 18/06/1993 10007778 Ninh Bình

38 Phùng Bá Đức Nam 27/07/1993 10031506 Đắk Lắk

39 Hoàng Thế Đô Nam 20/08/1988 10010726 Thái Nguyên

40 Nguyễn Duy Minh Nam 28/08/1989 10007672 Ninh Bình

41 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 21/10/1989 10013438 Bắc Giang

42 Lâm Xuân Hoàng Nam 19/07/1996 10002048 Hải Phòng

43 Trần Trọng Hùng Nam 14/11/1998 10002073 Hải Phòng

44 Chu Quốc Dũng Nam 13/11/1991 10021283 Nghệ An

45 Lý Bích Chăm Nữ 09/06/1997 10054715 Cà Mau

46 Lý Thanh Nguyên Nữ 07/11/1997 10045919 Đắk Lắk

47 Nguyễn Hoài Thương Nữ 09/12/1998 10052248 Bến Tre

48 Lê Quốc Đạt Nam 05/01/2000 10017977 Thanh Hóa

49 Nguyễn Hải Học Nam 24/10/1998 10025572 Quảng Bình

50 Phạm Văn Thọ Nam 13/05/1997 10017756 Thanh Hóa

51 Nguyễn Cảnh Mạnh Nam 06/07/1996 10021017 Nghệ An

52 Lê Văn Tuấn Nam 03/05/1992 10017924 Thanh Hóa

53 Nguyễn Xuân Lâm Nam 18/06/1992 10018061 Thanh Hóa

54 Mai Hữu Tình Nam 16/06/1982 10017736 Thanh Hóa

55 Nguyễn Văn Tám Nam 02/09/1988 10022028 Nghệ An

56 Trần Văn Bính Nam 08/11/1986 10003166 Hải Dương

57 Lê Thị Giang Nữ 15/03/1994 10021547 Quảng Ninh



58 Vũ Thị Thắm Nữ 16/12/1995 10016144 Quảng Ninh

59 Lê Văn Tuyền Nam 19/01/1989 10002061 Hải Phòng

60 Trịnh Quốc Thái Nam 04/08/1989 10017900 Thanh Hóa

61 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 02/01/1991 10052254 Bến Tre

62 Trần Quốc Thành Nam 12/02/1987 90802786 CBT Quý 2/2018

63 Vũ Văn Dũng Nam 12/07/1998 10018512 Thanh Hóa

64 Nguyễn Ngọc Thắng Nam 10/04/1994 10021150 Nghệ An

65 Thái Văn Mạnh Nam 16/07/1994 10021178 Nghệ An

66 Tống Văn Hùng Nam 15/03/1996 10034503 Bình Dương

67 Đỗ Trung Kiên Nam 02/05/1998 10002203 Hải Phòng

68 Nguyễn Hùng Cường Nam 01/04/1988 10022893 Thanh Hóa

69 Đỗ Trọng Hưng Nam 22/09/1982 10009321 Lạng Sơn

70 Hoàng Văn Thông Nam 07/02/1990 10032002 ĐĂK NÔNG

71 Đặng Văn Trưởng Nam 06/03/1988 10002181 Hải Phòng

72 Nguyễn Văn Hà Nam 11/11/1986 10013397 Bắc Giang

73 Dương Thế Thái Nam 05/01/1987 10027187 Quảng Trị

74 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 07/08/1986 10031444 Đắk Lắk

75 Nguyễn Văn Ngọc Nam 20/06/1988 10004490 Hưng Yên

76 Hồ Sỹ Hiếu Nam 05/03/1990 10021095 Nghệ An

77 Lê Viết Dụng Nam 28/04/1993 10017011 Sơn La

78 Phạm Văn Quang Nam 28/08/1999 10033831 Bình Phước

79 Vũ Văn Tuyền Nam 05/02/1990 10007852 Ninh Bình

80 Ngọc Văn Đức Nam 04/10/1990 10013583 Bắc Giang

81 Nguyễn Doãn Linh Nam 10/08/1991 10000577 Hà Nội

82 Trịnh Duy Khánh Nam 16/03/1988 10017679 Thanh Hóa

83 Bùi Ngọc Minh Nam 05/10/1986 10017516 Thanh Hóa

84 Đỗ Văn Huyên Nam 11/11/1987 90800587 CBT Quý 2/2018

85 Nguyễn Đình Tháp Nam 19/09/1987 10017535 Thanh Hóa

86 Nguyễn Văn Tú Nam 13/12/1988 90800524 CBT Quý 2/2018

87 Hoàng Văn Biên Nam 08/04/1999 10012929 Bắc Giang

88 Trần Công Phu Nam 22/04/1998 10036712 Bến Tre



89 Đậu Quang Cường Nam 07/08/1993 10021176 Nghệ An

90 Lê Quang Hào Nam 12/03/1995 10031012 Gia Lai

91 Nguyễn Phi Hậu Nam 15/05/1994 10031507 Đắk Lắk

92 Đào Văn Tiêm Nam 20/08/1987 10013569 Bắc Giang

93 Lê Văn Trung Nam 08/03/1989 10019190 Thanh Hóa

94 Nguyễn Văn Hà Nam 05/06/1987 10013268 Bắc Giang

95 Phạm Đình Thục Nam 13/07/1992 10023584 Hà Tĩnh

96 Trịnh Xuân Hiệp Nam 15/12/1989 10017528 Thanh Hóa

97 Trần Đình Tới Nam 28/08/1994 10030742 Kon Tum

98 Vương Phát Quang Nam 06/12/1996 10008314 Hà Giang

99 Lê Viết Hợp Nam 21/12/1999 10018355 Thanh Hóa

100 Nguyễn Huy Thực Nam 26/06/1992 10018802 Thanh Hóa

101 Trần Hoàng Quốc Việt Nam 01/07/1992 10007758 Ninh Bình

102 Phạm Văn Khai Nam 20/10/1990 10027221 Quảng Trị

103 Bùi Văn Giáp Nam 21/08/1993 10002239 Hải Phòng

104 Đặng Thanh Tùng Nam 18/12/1994 10028737 Quảng Nam

105 Hoàng Công Tuấn Nam 13/03/1996 10045402 Gia Lai

106 Lê Đức Kết Nam 12/09/1996 10024319 Thanh Hóa

107 Nguyễn Bá Thơm Nam 29/08/1992 10024029 Thanh Hóa

108 Nguyễn Trọng Long Nam 12/02/1993 10024184 Thanh Hóa

109 Phạm Văn Nam Nam 12/01/1993 10010616 Ninh Bình

110 Trương Huy Duẩn Nam 25/11/1993 10031143 Hà Tĩnh

111 Đặng Văn Thành Nam 29/09/1990 10003207 Hải Phòng

112 Nguyễn Quốc Pháp Nam 26/02/1996 10029477 Nghệ An

113 Nguyễn Văn Công Nam 26/02/1982 10031406 Hà Tĩnh

114 Nguyễn Văn Giáp Nam 08/10/1984 91201087 CBT Quý 4/2016

115 Nguyễn Văn Lợi Nam 10/08/1990 10028636 Nghệ An

116 Nguyễn Văn Sang Nam 30/03/1990 10053651 Cần Thơ

117 Phan Văn Lực Nam 20/01/1979 10035221 Quảng Bình

118 Thái Hữu Tình Nam 19/07/1978 10031167 Hà Tĩnh

119 Trương Thúc Giang Nam 13/07/1996 10029042 Nghệ An



120 Phạm Hoài Nam Nam 07/04/1983 20005697 Quảng Bình

121 Lê Văn Đức Nam 16/08/1991 50803235 Quảng Trị

122 Nguyễn Văn Hiếu Nam 02/03/1993 20002304 Hà Tĩnh

123 Phan Xuân Hùng Nam 10/03/1983 20001002 Hà Tĩnh

124 Nguyễn Văn Thái Nam 10/08/1999 50800876 Thanh Hóa

125 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 23/11/1998 50801211 Nghệ An

126 Lê Đức Trọng Nam 12/10/1997 50803149 Quảng Trị

127 Nguyễn Văn Thiện Nam 01/01/1996 50802646 Quảng Bình

128 Cao Trọng Vĩnh Nam 21/09/1991 20000819 Hà Tĩnh

129 Trương Quang Lục Nam 02/09/1992 50802566 Quảng Bình

130 Lê Văn Bốc Nam 20/11/1985 50800750 Thanh Hóa

131 Trương Văn Huy Nam 09/10/1995 50803212 Quảng Trị

132 Vũ Bá Nam Nam 13/07/1985 50800691 Thanh Hóa

133 Nguyễn Thanh Tiến Nam 16/11/1989 50803195 Quảng Trị

134 Hoàng Văn Nhân Nam 20/10/1982 50801226 Nghệ An


